
TRƯỜNG TH DƯ HÀNG KÊNH

Biên chế

Hợp 

đồng 

quận

Hợp 

đồng 

trườn

g

Đào tạo 

gốc

Đào tạo 

bổ sung

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 Lê Quang Đồng 15'/11/1980 HT x 01/01/2004 01/01/2004 CBQL x
THSP Tiểu 

học

ĐHGD 

Tiểu học

Phụ trách chung. Dạy 2 tiết /tuần 

Đạo đức lớp 5
2

2 Hoàng Thị Hiền 02/11/1977 PHT x 10/10/2000 10/10/2000 CBQL x
THSP Tiểu 

học

ĐHGD 

Tiểu học

Dạy 4 tiết Đạo đức lớp 4. Phụ 

trách chuyên môn Toán, Phổ cập, 

HĐNGLL, Tổ 4+5+VP

4

3 Vũ Thị Thúy 30/11/1972 PHT x 1/9/1992 1/9/1992 CBQL x
THSP Tiểu 

học

ĐHGD 

Tiểu học

Dạy 4 tiết Đạo đức lớp 5. Phụ 

trách chuyên môn Tiếng Việt, KT 

nội bộ, Bán trú, Đảng, Tổ 1+2+3

4

4 Vũ Thị Huyền Nhinh 12/02/1985 GV x 01/6/2021 01/6/2021
     GV    

 Văn hóa
x

ĐHSP 

Tiểu học

ĐHSP 

Tiểu học
Chủ nhiệm và dạy lớp 1A1 21 3

GVG 

Quận
Tốt

5 Vũ Thị Út 28/3/1974
GV, 

TTCM
x 04/10/1996 04/10/1996

     GV    

 Văn hóa
x

THSP 

Tiểu học

ĐHGD 

Tiểu học
Chủ nhiệm và dạy lớp 1A2 21 3

GVG 

Quận
Tốt

6 Triệu Thị Thanh Thùy 25/4/1980 GV x 22/8/2008 22/8/2008
     GV    

 Văn hóa
x

CĐSP 

Tiểu học

ĐHGD 

Tiểu học
Chủ nhiệm và dạy lớp 1A3 21 3

GVG 

Quận
Tốt

7 Phạm Thị Thúy Hường 02/10/1976 GV 14/5/1999 14/5/1999
     GV    

 Văn hóa
x

THSP 

Tiểu học

ĐHGD 

Tiểu học
Chủ nhiệm và dạy lớp 1A4 21 3

GVG 

Trường
Tốt

8 Trịnh Thị Thanh Huyền 28/6/1992 GV x 11/01/2015 02/01/2019
     GV    

 Văn hóa
x

ĐHSP 

Tiểu học

ĐHSP 

Tiểu học
Chủ nhiệm và dạy lớp 1A5 21 3

GVG 

Quận
Tốt

9 Lê Thu Hằng 27/7/1974 GV 07/06/1999 07/06/1999
     GV    

 Văn hóa
x

THSP 

Tiểu học

ĐHGD 

Tiểu học
Dạy TNXH, Đạo đức khối 1. 20

GVG 

Quận
Tốt

10 Phạm Thị Hoài 17/10/1982 GV x 22/8/2008 22/8/2008
     GV    

 Văn hóa
x

CĐ Âm 

nhạc

CĐ Âm 

nhạc

CN và dạy Toán, HĐTN lớp 

2A1; Âm nhạc K2,3
21 3

GVG 

Quận
Tốt

11 Vũ Thị Vân Hà 22/08/1982 GV 01/08/2008 01/08/2008
     GV    

 Văn hóa
x

TCSP Mĩ 

thuật

ĐHSP 

Tiểu học

Dạy TV, Đạo đức, CN, 

TNXH lớp 2A1. Phụ trách 

PCGD

15 5
GVG 

Trường
Tốt

12 Nguyễn Thị Lan Phượng 21/3/1976 GV x 29/4/1999 29/4/1999
     GV    

 Văn hóa
x

THSP 

Tiểu học

CĐGD 

Tiểu học
Chủ nhiệm và dạy lớp 2A2 21 3

GVG 

Quận
Tốt

13 Bùi Thị Thiết 02/08/1976
GV, 

TTCM
x 09/06/1996 09/06/1996

     GV    

 Văn hóa
x

THSP 

Tiểu học

ĐHGD 

Tiểu học
Chủ nhiệm và dạy lớp 2A3 21 3

GVG 

Quận
Tốt

KQKT 

nội bộ 

năm học 

2024-

2025

Ghi chú

Tổng 

số tiết 

được 

quy đổi

      UBND PHƯỜNG LÊ CHÂN

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ QUẢN LÍ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN  
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ST

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh

Chức 

vụ, 

chức 

danh

Đảng 

viên

Ngày tháng 

năm vào 

ngành

Ngày tháng 

năm được 
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Vị trí 
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tại thời 

điểm 
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Thuộc diện Trình độ đào tạo

Phân công chuyên môn, công 

việc

Tổng 

số tiết 

thực 

dạy

Danh 

hiệu 

GVG



14 Đào Thị Thanh Tâm 29/11/1974 GV x 04/10/1996 04/10/1996
     GV    

 Văn hóa
x

THSP 

Tiểu học

ĐHGD 

Tiểu học
Chủ nhiệm và dạy lớp 2A4 21 3

GVG 

Quận
Tốt

15 Trần Thị Tình 25/5/1976 GV x 17/11/2000 17/11/2000
     GV    

 Văn hóa
x

THSP 

Tiểu học

ĐHGD 

Tiểu học
Chủ nhiệm và dạy lớp 2A5 21 3

GVG 

Trường
Tốt

16 Phạm Thị Thu Huyền 21/01/1981 GV x 01/8/2017 01/8/2017
     GV    

 Văn hóa
x

ĐHSP 

Tiểu học

ĐHGD 

Tiểu học
Chủ nhiệm và dạy lớp 2A6 21 3

GVG 

Quận
Tốt

17 Nguyễn Thanh Thủy 17/9/1973 GV 28/5/2001 28/5/2001
     GV    

 Văn hóa
x

THSP 

Tiểu học

ĐHGD 

Tiểu học

Dạy Đạo đức, TNXH khối 2, 

3A3
23

GVG 

Trường
Tốt

18 Nguyễn Thị Diệu Tường 18/12/1977
GV, 

TTCM
x 30/12/2005 30/12/2005

     GV    

 Văn hóa
x

THSP 

Tiểu học

ĐHGD 

Tiểu học

Chủ nhiệm và dạy Toán, các 

môn lớp 3A1. Thủ quỹ
16 3

GVG 

TP
Tốt

19 Bùi Thị Thùy Dung 09/11/1991 GV x 02/01/2019 02/01/2019
     GV    

 Văn hóa
x

ĐHSP 

Tiểu học

ĐHSP 

Tiểu học
Dạy TV lớp 3A1. GV Phó TPT Đội9

GVG 

Quận

20 Ninh Thị Hương Trang 26/11/1995 GV x 01/01/2020 01/01/2020
     GV    

 Văn hóa
x

CĐSP 

Tiểu học

CĐSP 

Tiểu học

CN và dạy Toán, HĐTN, 

TD, CN lớp 3A2. 
13 3

GVG 

Quận
Tốt

21 Phạm Thị Ngọc Vân 03/02/1969 GV x 01/01/1993 01/01/1993
     GV    

 Văn hóa
x

THSP 

Tiểu học

ĐHGD 

Tiểu học

Dạy TV lớp 3A2; Đạo đức, 

TNXH 3A2
15

GVG 

Quận
Tốt

22 Nguyễn Thị Bích 26/8/1972 GV x 05/06/1996 05/06/1996
     GV    

 Văn hóa
x

THSP 

Tiểu học

ĐHGD 

Tiểu học
Chủ nhiệm và dạy lớp 3A3 21 3

GVG 

Quận
Tốt

23 Nguyễn Đức Út 23/07/1985 GV x 01/01/2020 01/01/2020
     GV    

 Văn hóa
x

ĐHSP 

Tiểu học

ĐHSP 

Tiểu học

Chủ nhiệm và dạy lớp 3A4. 

Phụ trách Websie.
21 3

GVG 

Quận
Tốt

24 Nguyễn Thị Thúy 16/7/1986 GV x 02/01/2019 02/01/2019
     GV    

 Văn hóa
x

ĐHGD 

Tiểu học

ĐHGD 

Tiểu học

Chủ nhiệm và  dạy Toán, 

HĐTN lớp 3A5, TD khối 1
20 3

GVG 

TP
Tốt

25 Trần Thị Nguyên 19/11/1983 GV x 01/8/2017 01/8/2017
     GV    

 Văn hóa
x

ĐHSP 

Tiểu học

ĐHSP 

Tiểu học

Dạy TV, các môn lớp 3A5. 

TD 2A5,6, 3A2,4
21

GVG 

Trường
Tốt

26 Đào Thị Thu Hằng 30/12/1977 GV x 30/12/2005 30/12/2005
     GV    

 Văn hóa
x

THSP 

Tiểu học

ĐHGD 

Tiểu học

Chủ nhiệm và dạy TV, các 

môn lớp 4A1
14 3

GVG 

Quận
Tốt

27 Nguyễn Thị Oanh 10/10/1976 GV 30/7/1999 30/7/1999
     GV    

 Văn hóa
x

THSP 

Tiểu học

ĐHGD 

Tiểu học

Dạy Toán, Đạo đức, TD lớp 

4A1. KH và CN lớp 4A1,2,3
18

GVG 

Trường
Tốt

28 Ngô Thị Liên 30/12/1979
GV, 

TTCM
x 04/12/2010 04/12/2010

     GV    

 Văn hóa
x

THSP 

Tiểu học

ĐHGD 

Tiểu học
Chủ nhiệm và dạy lớp 4A2. 20 3

GVG 

TP
Tốt

29 Nguyễn Ngọc Bích 14/2/1973 GV x 14/5/1999 14/5/1999
     GV    

 Văn hóa
x

THSP 

Tiểu học

ĐHGD 

Tiểu học
Chủ nhiệm và dạy lớp 4A3 20 3

GVG 

Quận
Tốt

30 Đỗ Thị Hoa 22/10/1978 GV x 01/9/1996 01/9/1996
     GV    

 Văn hóa
x

THSP 

Tiểu học

ĐHGD 

Tiểu học

Chủ nhiệm và dạy T, các 

môn lớp 4A4
16 3

GVG 

Quận
Tốt

31 Nguyễn Hương Giang 20/08/1998 GV 01/01/2020 01/01/2020
     GV    

 Văn hóa
x

CĐSP 

Tiểu học

CĐSP 

Tiểu học

Dạy TV lớp 4A4, Khoa học, 

CN lớp 5A1,2. Phó TPT Đội
16

32 Nguyễn Minh Tâm 09/01/1987 GV x 20/11/2012 20/11/2012
     GV    

 Văn hóa
x

CĐSP 

Tiểu học

ĐHGD 

Tiểu học

Chủ nhiệm và dạy TV, các 

môn lớp 4A5
16 3

GVG 

Quận
Tốt



33 Nguyễn Thị Giang 07/9/1994 GV x 01/8/2017 01/8/2017
     GV    

 Văn hóa
x

ĐHSP 

Tiểu học

ĐHSP 

Tiểu học

Dạy T, KH, CN lớp  4A5. 

Khoa học, CN lớp 5A3,5,7
19

GVG 

TP

34 Hoàng Thị Hương 23/5/1977
GV, 

TTCM
x 14/6/1999 14/6/1999

     GV    

 Văn hóa
x

THSP 

Tiểu học

ĐHGD 

Tiểu học
Chủ nhiệm và dạy lớp 5A1 20 3

GVG 

TP
Tốt

35 Trần Thị Thơ 17/5/1975 GV 04/10/1996 04/10/1996
     GV    

 Văn hóa
x

THSP 

Tiểu học

ĐHGD 

Tiểu học
Chủ nhiệm và dạy lớp 5A2. 20 3

GVG 

Trường
Tốt

36 Nguyễn Thị Thu Hương 11/06/1974 GV x 28/8/1996 28/8/1996
     GV    

 Văn hóa
x

THSP 

Tiểu học

ĐHGD 

Tiểu học
Chủ nhiệm và dạy lớp 5A3 20 3

GVG 

Trường
Tốt

37 Phạm Thị Son 08/11/1975 GV 09/06/1996 09/06/1996
     GV    

 Văn hóa
x

THSP 

Tiểu học

ĐHGD 

Tiểu học

Chủ nhiệm và dạy TV, các 

môn lớp 5A4
16 3

GVG 

Quận
Tốt

38 Ngô Thị Nhạn 22/02/1980
GV;CT

CĐ
x 01/8/2007 01/8/2017

     GV    

 Văn hóa
x

ĐHSP 

Tiểu học

ĐHGD 

Tiểu học
Chủ nhiệm và dạy lớp 5A5 20 3

GVG 

Quận
Tốt

39 Mai Thị Thanh Trà 23/7/1969 GV x 05/06/1991 05/06/1991
     GV    

 Văn hóa
x

THSP 

Tiểu học

CĐGD 

Tiểu học

Chủ nhiệm và dạy TV, các 

môn lớp 5A6
16 3

GVG 

Trường
Tốt

40 Lê Thị Ngọc Anh 14/4/1995 GV 01/08/2017 02/01/2019
     GV    

 Văn hóa
x

ĐHSP 

Tiểu học

ĐHSP 

Tiểu học
Dạy Toán, TD lớp 5A4, 5A6 18

GVG 

Trường
Tốt

41 Nguyễn T. Kim Thanh 01/08/1972 GV x 30/8/1995 30/8/1995
     GV    

 Văn hóa
x

THSP 

Tiểu học

ĐHGD 

Tiểu học
Chủ nhiệm và dạy lớp 5A7 20 3

GVG 

Quận
Tốt

42 Trần Thị Thu Hương 14/9/1981 GV 22/8/2008 22/8/2008
      GV      

   T. Anh
x

ĐHSP 

Tiếng Anh

ĐHSP 

Tiếng 

Anh

Dạy Tiếng Anh K 3 20
GVG 

TP
Tốt

43 Phạm Thị Thu Hằng 19/12/1976 GV 01/9/2024 01/9/2024
      GV      

   T. Anh
x

ĐHSP 

Tiếng Anh

   ĐHSP    

  T. Anh
Dạy Tiếng Anh khối 4, 5A2 24

GVG 

Trường
Tốt

44 Đinh Thị Hải Ngọc 22/02/1997 GV 01/9/2024 01/9/2024
      GV      

   T. Anh
x

ĐH ngôn 

ngữ Anh
CCNVSP

Dạy Tiếng Anh khối 5(5A1, 

5A3-5A7)
24 Tốt

45 Vũ Thị Thu Hà 23/01/1983
GV, BT 

Đoàn
x 22/8/2008 22/8/2008

    GV     

Âm nhạc
x

CĐ Âm 

nhạc

CĐ Âm 

nhạc

Dạy Âm nhạc K1, 4, 5. 

Công tác Đoàn và PTTN
17 3

GVG 

Trường
Tốt

46 Nguyễn Thị Diệu Linh 12/02/1983 GV x 22/8/2008 22/8/2008
    GV     

Mĩ thuật
x

TCSP Mỹ 

thuật

ĐH Mỹ 

thuật

Dạy Mỹ thuật K 2,3,5. Phụ 

trách CLB Mĩ thuật K2,3,5
18 3

GVG 

TP
Tốt

47 Nguyễn Thị Huế 15/8/1979 GV x 10/08/2003 10/08/2003
    GV     

Mĩ thuật
x

TCSP Mỹ 

thuật

CĐ Mỹ 

thuật

Dạy Mỹ thuật K1,4. Phụ 

trách CLB Mĩ thuật khối 1,4
15 3

GVG 

Quận
Tốt

48 Nguyễn T.Phương Thảo 24/01/1980 GV 01/9/2024 01/9/2024
     GV    

 Văn hóa
x

ĐHSPKT 

Tin học

Dạy Tin học K3,4,5. Phụ 

trách CNTT, phần mềm 

PCGD

17 3 Tốt

49 Bùi T Thanh Thảo 10-10-2003 GV-TPT 01/9/2025 01/9/2025
     GV    

 Văn hóa
x

ĐHSP 

Tiểu học

ĐHSP 

Tiểu học

Dạy TNXH, Đạo đức lớp 

2A3. Tổng PT Đội
5

50 Đoàn Hữu Thịnh 27/3/1979 GV x 01/8/2016 01/8/2017
     GV    

 Văn hóa
x

ĐHSP 

Tiểu học

ĐHSP 

Tiểu học

Dạy GDTC lớp 2A2,3,4, 

4A2,3,5A1,2,3,5,7. Phụ 

trách CLB GDTC

20 Tốt

51 Trần Thúy Nga 07/02/1995 GV 01/6/2021 01/6/2021
     GV    

 Văn hóa
x

ĐHSP 

Tiểu học

ĐHSP 

Tiểu học
Nghỉ sinh con

Từ 01-5-

2025

52 Phạm Thị Loan 13/01/1986 NV 01/5/2016 01/5/2016
Nhân 

viên
x

ĐH Kế 

toán

ĐH Kế 

toán
Kế toán



53 Hoàng Thị Thu Thủy 26/6/1983 NV x 22/8/2008 22/8/2008
Nhân 

viên
x

TC Thiết 

bị

TC Thiết 

bị
Thiết bị, Thư viện

54 Phạm Văn Hải 26/5/1962 NV 01/09/2017
Nhân 

viên
x

Bảo vệ

55 Đỗ Văn Đôn 18/6/1962 NV 01/09/2017
Nhân 

viên
x

Bảo vệ

56 Đặng Thị Oanh 20/01/1963 NV 01/09/2009
Nhân 

viên
x

Lao công

57 Hoàng Thị Thơm 20/01/1989 NV 01/09/2025
Nhân 

viên
x Lao công

        Lê Quang Đồng

Phường Lê Chân, ngày 29 tháng  8 năm 2025

HIỆU TRƯỞNG
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